Bài  tập ôn tập cuối tuần lớp 3:  Tuần 22

Tiếng Việt

Bài 1: Nối từ ở cột A với nghĩa từ ở cột B




Bài 2: Xếp các từ ngữ sau voà hai nhóm và đặt tên cho mỗi nhóm: nhà khoa học, nhà nghiên cứu, tiến sĩ, nghiên cứu khoa học, phát minh, chế tạo máy móc, bác sĩ, chữa bệnh, thiết kế nhà cửa, giáo sư, nhà thơ, nhạc sĩ, dạy hoc, chế thuốc, sáng tác.

	Các từ chỉ:…………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………
	Các từ chỉ:………………………………….

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..


Bài 3: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau:

a. Dưới đường lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Ngoài Hồ Tây dân chài đang tung lưới vớt cá.

b. Ngoài nương rẫy lúa đã chín vàng rực. ở đây mùa hái hạt bao giờ cũng trúng tháng mười tháng mười một những ngày vui vẻ nhất trong năm.

c. Từ chiếc tổ nhỏ được lót rơm êm như nệm đôi chim non xinh xắn bay ra,

d. Giữa đám lá to bản một búp xanh vươn lên.

e. Xa xa giữa cánh đồng đàn trâu lững thững từng bước nặng nề trở về làng.

Toán

Bài 1: Đặt tính rồi tính

326 : 3


 428 : 4 




515 : 5 


279 : 2

1304 x 3 


2345 x 2 




3092 x 3 


1602 x 5 

Bài 2: Ngày thứ bẩy của tháng tư là ngày mùng 4. Hỏi tháng đó có mấy ngàu thứ bẩy? Là những ngày nào?

Bài 3: Nếu ngày cuối thàng tám là ngày thứ bẩy thì tháng đó có mấy ngày thứ bẩy? Đó là những ngày nào?

Bài 4: Vẽ hình tròn tâm I, bán kính 2cm

Vẽ đường kính  AB, vẽ bán kính MI sao cho MI vuông góc với AB. Hỏi có mấy gốc vuông? là những góc nào?

Bài 5: Có 4 xe chở hàng, mỗi xe đều chở được 2045 kg gạo. Người ta đã dỡ xuống 4927kg. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu kg gạo?

Khả năng hiểu biết bằng bộ não.





Trí thức





Người làm việc bằng trí óc, hiểu biết nhiều.





ý chí





ý thức tự giác mạnh mẽ, quyết đoán, quyết tâm dồn sức lực, trí tuệ đẻ đật được mục đích.





Trí tuệ









